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Trường dạy nghề Phúc lợi Teikyo 
Hướng dẫn tuyển sinh dành cho du học sinh người nước ngoài

[Ngành tuyển sinh]

Ngành tuyển sinh: Ngành Chăm sóc phúc lợi, đào tạo 2 năm và học ban ngày
Số lượng đăng ký: 40 người (chỉ tiêu là tổng số người, bao gồm cả người Nhật)
Chứng chỉ đạt được: Chứng chỉ tham gia kỳ thi quốc gia dành cho nhân viên chăm sóc phúc 

lợi - Chuyên gia (khóa học chuyên ngành giáo dục, phúc lợi xã hội)

“Chuyên gia” là gì?
Danh hiệu “Chuyên gia” được tạo ra như hệ thống để đánh giá một cách thích hợp kết quả học 

tập tại trường dạy nghề. Người đã hoàn thành khóa học tại trường dạy nghề (theo ngành học) 
có chương trình đào tạo từ 2 năm trở lên và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản công nhận, sẽ được trao tặng danh hiệu này. Người được cấp chứng nhận 
“Chuyên gia” này sẽ có cơ hội liên thông lên đại học.

[Điều kiện nộp đơn]

Để nộp đơn, bạn cần đáp ứng tất cả 5 điều kiện sau đây.
1) Về nguyên tắc là người đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông từ 12 năm trở lên ở 

nước sở tại, hoặc có trình độ tương đương được trường chúng tôi công nhận.
2) Thuộc một trong các trường hợp từ ~ sau đây. 
 Đã học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên tại cơ sở giáo dục tiếng Nhật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định bằng thông báo công khai.
 Đã đạt chứng chỉ N1 hoặc N2 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) do Hiệp hội Hỗ trợ 

Giáo dục Quốc tế Nhật Bản và Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức
 Đã được đào tạo từ 1 năm trở lên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học 

phổ thông của Nhật Bản
 Đạt từ 200 điểm trở lên (tổng điểm ở các môn tiếng Nhật, Đọc hiểu - Nghe hiểu - Đọc và 

nghe hiểu) trong Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU)
 Đạt từ 400 điểm trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT do Hiệp hội Kiểm 

định Năng lực Hán tự Nhật Bản tổ chức
3) Người đã tham gia chuyến tham quan trường học (Open Campus) của trường chúng tôi.
4) Người có thông tin liên lạc rõ ràng khi cư trú tại Nhật Bản
5) Có khả năng chi trả học phí và chi phí sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường chúng tôi.
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[Quy trình thi tuyển sinh dành cho du học sinh]

1. Tham dự các buổi Open Campus 
 Học sinh cần tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh, các buổi Open Campus (chương trình tham 

quan-giới thiệu trường học) v.v...
 Sau khi tham gia các hoạt động trên, học sinh sẽ nhận hồ sơ cần thiết cho việc nộp đơn ứng tuyển.

* Bắt buộc phải đăng ký trước.

▼
2. Nộp hồ sơ đăng ký (các loại giấy chứng nhận, v.v... phải được nộp 

trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành)
Các giấy tờ trong hồ sơ nộp đi cần thiết vui lòng xem lại ở mục [Điều kiện nộp đơn]

▼
3. Tham dự kỳ thi tuyển sinh
Nội dung thi bao gồm Viết luận + Phỏng vấn (bao gồm kiểm tra tiếng Nhật) + xét duyệt hồ sơ.

▼
4. Nhận kết quả thi qua đường bưu điện (khoảng 1 tuần sau ngày dự 

thi)

▼
5. Thủ tục nhập học và đóng học phí 
Về số tiền thanh toán khi làm thủ tục nhập học
 Về nguyên tắc, tiền thanh toán khi làm thủ tục nhập học là 620.000 yên (cho học kỳ đầu của 

năm thứ nhất), và phải được thanh toán đầy đủ trong một lần.
 Trong vòng 1 tuần sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, vui lòng sử dụng Giấy chuyển 

khoản được gửi cùng Hồ sơ thủ tục nhập học để chuyển khoản Tiền thanh toán khi làm thủ tục 
nhập học.

 Nếu bạn nộp đơn từ chối nhập học trước ngày cuối cùng của tháng 3, chúng tôi sẽ hoàn trả học 

phí, ngoại trừ phí nhập học.

▼
6. Gửi Giấy mời nhập học
Sau khi xác nhận đã nộp học phí, trường sẽ gửi cho Giấy mời nhập học qua đường bưu điện.
Trong trường hợp sử dụng Giấy mời nhập học để xin hoặc gia hạn Visa, vui lòng giữ bản gốc và 

sử dụng bản sao.

▼
Nhập học
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[Lịch thi tuyển sinh]

Phân loại kỳ thi 
tuyển sinh

Thời gian nộp 
đơn Ngày thi Ngày gửi thông 

báo trúng tuyển
Thời gian làm 

thủ tục nhập học
Kỳ thi theo hình 

thức tiến cử
- Tiến cử từ những 
trường Nhật ngữ 

có liên kết
- Tiến cử công 

khai

6/9/2023 
(thứ Tư)

~
20/9/2023  
(thứ Tư)

7/10/2023  
(thứ Bảy)

12/10/2023  
(thứ Năm)

13/10/2023  
(thứ Sáu)

~
19/10/2023  
(thứ Năm)

Kỳ thi thường
lần 1

11/10/2023  
(thứ Tư)

~
25/10/2023  

(thứ Tư)

11/11/2023  
(thứ Bảy)

15/11/2023  
(thứ Tư)

16/11/2023  
(thứ Năm)

~
22/11/2023  

(thứ Tư)

Kỳ thi thường
lần 2

8/11/2023  
(thứ Tư)

~
22/11/2023  

(thứ Tư)

9/12/2023  
(thứ Bảy)

13/12/2023  
(thứ Tư)

14/12/2023  
(thứ Năm)

~
20/12/2023  

(thứ Tư)

Kỳ thi thường
lần 3

20/12/2023  
(thứ Tư)

~
10/1/2024  
(thứ Tư)

27/1/2024  
(thứ Bảy)

31/1/2024  
(thứ Tư)

1/2/2024 
(thứ Năm)

~
7/2/2024 
(thứ Tư)

Kỳ thi thường
lần 4

(Người đang
theo học hoặc

đã tốt nghiệp trường 
tiếng Nhật)

17/1/2024  
(thứ Tư)

~
31/1/2024  
(thứ Tư)

17/2/2024  
(thứ Bảy)

21/2/2024  
(thứ Tư)

22/2/2024  
(thứ Năm)

~
28/2/2024  
(thứ Tư)

Phương châm giáo dục của trường 
chúng tôi là thực hiện giáo dục 
chuyên môn liên quan đến kiến thức 
và kỹ năng cần thiết của một nhân 
viên chăm sóc phúc lợi, hướng đến 
mục tiêu đào tạo ra các nhân viên 
luôn nỗ lực để trau dồi nhân cách của 
bản thân và cống hiến cho xã hội.

1. Người có mong muốn học tập những kiến 
thức và kỹ năng cần thiết để trở thành 
nhân viên chăm sóc phúc lợi

2. Người có tinh thần học hỏi, mong muốn 
giúp đỡ người khác và có năng lực hành 
động cao

3. Người mong muốn đóng góp cho cộng 
đồng địa phương và xã hội hòa hợp với tư 
cách là một nhân viên chăm sóc phúc lợi 
trong tương lai

Phương châm giáo dục của 
trường chúng tôi

Chính sách nhập học 
 (Chính sách tiếp nhận sinh viên mới)
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[Về các kỳ thi tuyển sinh]
Chúng tôi sẽ tổ chức các kỳ thi tuyển sinh cho những người hiểu rõ đặc điểm và chính sách nhập 
học (chính sách tiếp nhận sinh viên mới) của trường, và có mong muốn học tập mạnh mẽ.

Kỳ thi tuyển sinh dành cho học sinh được tiến cử từ trường có liên kết
Người đang theo học (hoặc đã tốt nghiệp) cơ sở giáo dục tiếng Nhật do trường chúng tôi chỉ định, 
đáp ứng một trong các tiêu chí đề cử sau đây và được hiệu trưởng của cơ sở giáo dục tiếng Nhật, 

v.v... đề cử.
Tiêu chí đề cử:  Đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau: Đạt chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ N2 trở 

lên, đạt từ 200 điểm trở lên phần “Tiếng Nhật” trong Kỳ thi tuyển sinh đại học 
Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế, hoặc đạt từ 400 điểm trở lên trong kỳ thi 
năng lực tiếng Nhật thương mại BJT

 Người được cơ sở giáo dục tiếng Nhật, v.v... đánh giá là có năng lực tiếng Nhật 
tương tự như tiêu chí trên

 Người theo học tại cơ sở giáo dục tiếng Nhật, v.v... từ 1 năm trở lên và có tỷ lệ 
chuyên cần từ 90% trở lên

Kỳ thi tuyển sinh tiến cử công khai công khai
Người đáp ứng tất cả tiêu chí đề cử ở mục  và  sau đây, và được hiệu trưởng của cơ sở giáo 

dục tiếng Nhật, v.v... đang theo học (hoặc đã tốt nghiệp) đề cử.
Tiêu chí đề cử:  Người theo học từ 6 tháng trở lên tại trường dạy tiếng Nhật được Bộ Tư pháp 

công nhận
 Đạt chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên, hoặc đạt từ 200 điểm trở lên 

phần “Tiếng Nhật” trong Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh 
viên quốc tế, hoặc được cơ sở giáo dục tiếng Nhật, v.v... đánh giá là có năng 
lực tiếng Nhật tương tự như tiêu chí trên

Kỳ thi tuyển sinh thông thường
Nếu học sinh không thuộc hai trường hợp trên, học sinh sẽ ứng tuyển bằng hình thức tham dự kỳ 

thi thông thường

Về việc xử lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân mà bạn đã điền vào hồ sơ đăng ký chỉ được sử dụng cho mục đích thực 
hiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh và công tác quản lý tuyển sinh, cũng như để thống kê theo 
hình thức không thể xác định danh tính, đồng thời sẽ không được cung cấp cho bất kỳ 
mục đích sử dụng nào khác.
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[Hồ sơ đăng ký] (các loại giấy chứng nhận, v.v... phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành)

1.  Phiếu nguyện vọng nhập học/Giấy nguyện vọng nhập học <Mẫu do trường chúng tôi quy định>

<Lưu ý khi điền>

 Vui lòng điền địa chỉ email mà bạn sử dụng trên điện thoại di động/điện thoại thông minh.

 Nếu không có “Người liên hệ khẩn cấp tại Nhật Bản”, hãy điền thông tin của người mà nhà 
trường có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (người biết tiếng Nhật).

2. Giấy bảo lãnh tài chính <Mẫu do trường quy định>

3. Thư tiến cử <Mẫu do trường quy định> (mẫu dành riêng cho học sinh tham gia theo hình thức 
tiến cử)

* Vui lòng xin cấp dựa trên tiêu chí tiến cử của trường đang theo học tại thời điểm nộp đơn.

4. Phiếu dự thi <Mẫu do trường quy định>

5. “Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của trường theo học cuối cùng” ở 
nước sở tại

* Bản sao này cần có con dấu của trường dạy tiếng Nhật để “xác nhận bản sao y giống như 
bản chính”.

* Vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Nhật.

* Nếu gửi qua đường bưu điện, vui lòng không gửi kèm bản gốc mà chỉ gửi bản sao.

6. “Bản sao giấy chứng nhận thành tích học tập, v.v... của trường theo học gần nhất” ở nước sở tại

* Tương tự như trên, cần có con dấu xác nhận của trường dạy tiếng Nhật.

* Vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Nhật.

* Nếu gửi qua đường bưu điện, vui lòng không gửi kèm bản gốc mà chỉ gửi bản sao.

 (Lưu ý)  Tùy thuộc vào quốc gia, trường có thể yêu cầu cung cấp thêm các giấy tờ bổ sung

7. Giấy chứng nhận tốt nghiệp (dự kiến) của trường đang theo học, hoặc giấy chứng nhận đang 
theo học (được cấp trong vòng 3 tháng)

8. Giấy chứng nhận chuyên cần và thành tích học tập ở trường đang theo học

  (Loại giấy tờ thể hiện tình trạng chuyên cần được tính bằng thời gian đến lớp mỗi tháng, sử 
dụng bản mới nhất tại thời điểm nộp đơn)

9. Bản sao hộ chiếu (tất cả các trang có thông tin cá nhân và trang có con dấu)

10. Bản sao thẻ cư trú (hai mặt)
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11. Bản gốc và bản sao tất cả các trang của toàn bộ các sổ tiết kiệm ngân hàng được lập tại Nhật 
Bản

* Nếu gửi qua đường bưu điện, vui lòng mang theo vào ngày thi

* Vui lòng in sổ đến các giao dịch rút và nạp tiền gần nhất

12. Ảnh chụp (4cm x 3cm): 2 tấm

* Vui lòng chuẩn bị ảnh chụp trong vòng 3 tháng gần nhất và dán vào “Phiếu nguyện vọng 
nhập học/Giấy nguyện vọng nhập học <Mẫu do trường quy định>” và “2. Phiếu dự thi”.

* Vì lý do tôn giáo hoặc phong tục ở nước của bạn, ví dụ như không thể tháo mũ/nón hoặc áo 
choàng v.v.., vui lòng cho chúng tôi biết tại thời điểm nộp đơn.

13. Lệ phí tuyển sinh: 15.000 yên (tiền mặt hoặc đóng qua bưu điện)

<Chỉ dành cho người có chứng chỉ>

14. Chứng chỉ đỗ tương đương hoặc cao hơn kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 (bản sao)

15. Giấy thông báo kết quả Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (bản 
sao)

[Cách nộp hồ sơ đăng ký]

1. Vui lòng mang đến quầy tiếp nhận của trường, hoặc gửi qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm 
đơn giản.

 (Các ngày trong tuần 9:00~17:00 *Trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

 Văn phòng thi tuyển sinh, Trường dạy nghề Phúc lợi Teikyo,  
77-3 Kamikanogawa, Yamanashi-shi, Yamanashi-ken, 405-0018 

2. Ngay sau khi chúng tôi xác nhận xong hồ sơ đăng ký, trường sẽ thông báo cho bạn về ngày giờ 
của kỳ thi tuyển sinh. Ngoài ra, vui lòng chú ý cẩn thận để đảm bảo các giấy tờ cần thiết không 
bị thiếu sót.

[Phương thức tuyển chọn]

Chúng tôi sẽ thực hiện xét duyệt hồ sơ, kiểm tra viết văn, kiểm tra viết, thi vấn đáp, và tuyển chọn 

dựa trên đánh giá toàn diện.

Kiểm tra viết văn Thời gian: khoảng 60 phút (khoảng 400~600 chữ) 

Kiểm tra viết Thời gian: Khoảng 30 phút Thi năng lực tiếng Nhật (khoảng trình độ N2)

Thi vấn đáp Thời gian: khoảng 30 phút
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[Thủ tục nhập học và đóng học phí]
Người trúng tuyển vui lòng chuyển khoản số tiền thanh toán khi làm thủ tục nhập học cho tổ 
chức tài chính được chỉ định, và nộp bản cam kết.
 Về nguyên tắc, tiền thanh toán khi làm thủ tục nhập học là 620.000 yên, và phải được thanh 

toán đầy đủ trong một lần.
 Trong vòng 1 tuần sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, vui lòng sử dụng Giấy chuyển 

khoản được gửi kèm cùng Hồ sơ thủ tục nhập học để chuyển khoản Tiền thanh toán khi làm 
thủ tục nhập học.

 Nếu học sinh nộp đơn từ chối nhập học trước 12:00 ngày 31/3/2024 (Chủ Nhật) (thời gian 
tiếp nhận vào ngày 30/3 (thứ Bảy) cũng tương tự), sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy 
định, trường sẽ hoàn trả học phí, ngoại trừ phí nhập học.

 Chi phí sách giáo khoa, vật dụng thực hành, phí hoạt động học tập hằng năm và phí bảo hiểm 
toàn diện cho sinh viên, v.v... sẽ được đóng riêng sau khi nhập học.

Năm học

Chi phí

Năm thứ 1 Năm thứ 2

Thời điểm làm 
thủ tục nhập học Học kỳ sau Học kỳ đầu Học kỳ sau

Phí nhập học 185.000 - - -

Học phí 290.000 290.000 290.000 290.000

Chi phí bảo trì cơ 
sở vật chất 95.000 95.000 95.000 95.000

Phí thực hành 
chăm sóc 50.000 50.000 50.000 50.000

Tổng 620.000 435.000 435.000 435.000

Phí tuyển sinh 
đầu vào 15.000

[Cấp Giấy mời nhập học]
 Sau khi xác nhận đã nộp học phí, trường sẽ gửi cho Giấy mời nhập học qua đường bưu điện.
 Nếu học sinh sử dụng Giấy mời nhập học để xin hoặc gia hạn Visa, vui lòng giữ bản gốc và 

sử dụng bản sao.

[Chương trình hỗ trợ học bổng Trường dạy nghề Phúc lợi Xã hội 
Teikyo]
Chương trình hỗ trợ tiền cho sinh viên nước ngoài: 55.000 yên (1 năm)
* Ngoài ra còn có chương trình học bổng khác.



Hội trường thi
77-3 Kamikanogawa, Yamanashi-shi, Yamanashi-ken, 405-0018
Điện thoại: 0553-22-6776

  1 phút đi bộ từ lối ra phía Nam của Ga Yamanashishi trên Tuyến chính JR Chuo

  Khoảng 14 phút đi bằng xe ô tô từ nút giao thông Ichinomiya-Misaka trên đường cao tốc 
Chuo

Bệnh viện
Đa khoa 
Kanoiwa

Bưu điện 
Kanoiwa

Trường dạy nghề Phúc lợi Teikyo

Công viên 
Manriki - 
Manyo no Mori

Cao đẳng Teikyo Gakuen

Ngân hàng
Yamanashi Chuo

Trường trung học Yamanashi

FamilyMartĐến Kofu

Đến Ga Kofu

Ga 
Yamanashishi

Tuyến chính JR Chuo

Đến Shinjuku

Đến Katsunuma

Sông Fuefuki

Về biện pháp ứng phó của trường chúng tôi đối với virus Corona chủng mới
Trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2024, dựa trên thông báo số 369 của Cục Giáo dục đại học thuộc Bộ 
Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ năm Reiwa thứ 5 đưa ra vào ngày 2/6/2023, 
“Về hướng dẫn thực hiện việc tuyển sinh đại học năm học 2024 (Thông báo)”, chúng tôi sẽ thực hiện 
các biện pháp ứng phó dựa trên đặc điểm của bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như đảm bảo không khí 
thông thoáng, khuyến khích rửa tay và các hình thức vệ sinh tay khác, v.v... dựa trên tình hình, v.v... 
của dịch bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi, để đảm bảo thí sinh có thể tham gia kỳ thi một cách an 
tâm.

Hãy đảm bảo kiểm tra các thông tin mới nhất trên trang web của trường chúng tôi (https://www.
ntu.ac.jp/mwc).

<<Quầy tư vấn>>
Trường dạy nghề Phúc lợi Xã hội Teikyo Văn phòng

Điện thoại: 0553-22-6776

Khử trùng triệt đểThông gió thường xuyên


